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Câu 81. Mã di truyền nào sau đây không có tính thoái hóa?

A. 5’UXG3’.

         B. 5’XAG3’.

     C. 5’AUG3’.

D. 5’AGX3’.
Câu 82. Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?
A. ATP.

         B. ADN.

     C. tARN.


D. Ribôxôm.

Câu 83. Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, gen điều hòa R có vai trò tổng hợp nên phân tử nào sau đây?
A. Lactôzơ.

B. Prôtêin Lac Z,Y,A.
      C. Prôtêin ức chế.
D. mARN.

Câu 84. Trong điều kiện giảm phân không có đột biến, cơ thể nào sau đây luôn cho 2 loại giao tử?

A. AaBb.
B. XDEXde.
C. XDEY.
D. XDeXdE.

Câu 85. Một cơ thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng?

A. 8.

B. 4.


C. 1.



D. 2.

Câu 86. Khi nói về các gen nằm trên một nhiễm sắc thể và không có đột biến xảy ra, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Di truyền phân li độc lập với nhau.          B. Luôn cùng nhau quy định một tính trạng.
C. Là những gen cùng alen với nhau.           D. Di truyền cùng nhau theo nhóm liên kết.

Câu 87. Trong các phép lai sau đây, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở đời con của phép lai nào?

A. AAbbDD x aaBBdd.

B. AAbbDD x aaBBDD.
C. AAbbdd x AabbDD.

D. AABBDD x AABBDd.
Câu 88. Trong những nhân tố tiến hóa sau đây, nhân tố làm thay đổi tần số tương đối của các alen theo một hướng xác định là
A.  Đột biến.         B. Chọn lọc tự nhiên.         C. Các yếu tố ngẫu nhiên.       D. Di - nhập gen.

Câu 89. Bò sát cổ bị tuyệt diệt ở đại nào sau đây?
A.  Tân sinh.    
B. Trung sinh.     
C. Nguyên sinh.     
D. Cổ sinh.

Câu 90. Kiến làm tổ trên cây kiến là mối quan hệ
A. hội sinh. 


B. cộng sinh.


C. kí sinh.

D. hợp tác.

Câu 91. Nguồn năng lượng khởi đầu cho toàn bộ sinh giới là

A. năng lượng thủy triều.




B. năng lượng Mặt Trời. 

C. năng lượng trong giới thực vật.



C. năng lượng sinh học.
Câu 92. Ở trong cây, nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

A. Cacbon.


B. Kali.

C. Photpho.

 D. Molipden.
Câu 93. Ở nhóm động vật nào sau đây, hệ tuần hoàn chỉ thực hiện chức năng vận chuyển dinh dưỡng mà không vận chuyển khí?

A. Chim.

B. Côn trùng.

C. Cá.


D. Lưỡng cư.
Câu 94. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đột biến gen?
A. Đột biến điểm là biến đổi liên quan đến một cặp nuclêôtit.

B. Thể đột biến là cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình.
      
C. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit hầu như vô hại với thể đột biến.
D. Đột biến xôma có thể di truyền qua sinh sản hữu tính.
Câu 95. Phát biểu nào sau đây đúng với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể?
A. Không làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể.
B. Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
C. Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết.
D. Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.
Câu 96. Khi nói về thể đa bội ở thực vật, nhận định nào sau đây không đúng?
A. Thể đa bội lẻ thường không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.
B. Thể tự đa bội thường được hình thành nhờ lai xa kèm đa bội hóa.
C. Thể đa bội có thể được hình thành trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử.
D. Dị đa bội là hiện tượng làm gia tăng số bộ NST đơn bội của 2 loài khác nhau.

Câu 97. Khi nói về gen trên nhiễm sắc thể giới tính của người, nhận xét nào sau đây đúng?
A. Chỉ có tế bào sinh dục mới có nhiễm sắc thể giới tính.

B. Trên nhiễm sắc thể giới tính chỉ có các gen quy định giới tính của cơ thể.

C. Gen nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể Y thường di truyền chéo.
D. Gen nằm trên đoạn tương đồng của nhiễm sắc thể X và Y luôn tồn tại theo cặp alen.
Câu 98. Cho lai hai cây bí quả tròn với nhau, đời con thu được 272 cây bí quả tròn, 183 cây bí quả bầu dục và 31 cây bí quả dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả bí tuân theo quy luật

A. phân li độc lập.





B. tương tác bổ sung.  

C. liên kết gen hoàn toàn.  




D. tương tác cộng gộp.
Câu 99. Cho biết 2 gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 30cM. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen [image: image2.png]


 tiến hành giảm phân theo lí thuyết sẽ tạo ra loại giao tử ab với tỉ lệ

A.  25%.

B. 50% hoặc 25%.                   C. 30%.

D. 20%.

Câu 100. Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử? 
A. Prôtêin của các loài sinh vật đều cấu tạo từ 20 loại axit amin. 
B. Xương tay của người tương đồng với cấu trúc chi trước của mèo. 
C. Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. 
D. Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng.
Câu 101. Khi nói về sự hình thành loài mới, nhận định nào sau đây không đúng?
A. Quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn dẫn đến hình thành loài mới.

B. Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hoá thường xảy ra đối với thực vật.
C. Đảo đoạn nhiều lần là loại đột biến NST có thể dẫn đến hình thành loài mới.
D. Sự hình thành loài mới luôn chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.
Câu 102. Khi nói về ổ sinh thái, nhận định nào sau đây không đúng?
A. Trong một ổ sinh thái, loài có thể tồn tại và phát triển ổn định.
B. Sự hình thành loài mới gắn liền với sự hình thành ổ sinh thái mới.

C. Hai loài có ổ sinh thái khác nhau thì không cạnh tranh nhau về nguồn sống.
D. Những loài gần nhau về nguồn gốc thường có ổ sinh thái giống nhau.

Câu 103. Khi nói về giới hạn sinh thái, nhận định nào sau đây không đúng?
A. Những loài có giới hạn sinh thái càng rộng thì thường có vùng phân bố càng rộng.
B. Loài sống ngoài khơi có giới hạn sinh thái về độ muối rộng hơn loài sống ở vùng cửa sông. 
C. Loài sống ở vùng xích đạo có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn loài sống ở vùng cực.
D. Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt nhất trong khoảng cực thuận của giới hạn sinh thái.

Câu 104. Trong trường hợp nào sau đây, sự cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt nhất?
A. Kích thước quần thể đạt mức tối đa.

 B. Kích thước quần thể dưới mức tối thiểu.

C. Các cá thể phân bố theo nhóm.

 D. Các cá thể phân bố ngẫu nhiên.

Câu 105. Trong vườn cây ăn quả, loài kiến hôi chuyên đưa những con rệp cây lên chồi non nhờ vậy rệp lấy được nhiều nhựa cây và thải ra nhiều đường cho kiến hôi ăn. Người ta thường thả kiến đỏ vào sống cùng vì kiến đỏ đuổi được loài kiến hôi, đồng thời nó cũng tiêu diệt sâu và rệp cây. Trong các nhận định sau đây nhận định nào đúng?
A. Quan hệ giữa rệp cây và cây ăn quả là cạnh tranh khác loài.
B. Quan hệ giữa rệp cây và kiến hôi là quan hệ hội sinh.

C. Kiến đỏ và cây ăn quả là mối quan hệ hợp tác.
D. Nếu xây dựng một lưới thức ăn thì kiến đỏ là sinh vật tiêu thụ bậc 1.
Câu 106. Trong các nhận định sau đây về quang hợp ở thực vật, nhận định nào không đúng?
A. Quang hợp chỉ xảy ra tại miền ánh sáng xanh tím và miền ánh sáng đỏ.
B. Cây chịu hạn có thể duy trì quang hợp ổn định hơn cây ưa ẩm.
C. Tăng cường độ quang hợp là một biện pháp tăng năng suất cây trồng.
D. Quang hợp ở nhóm thực vật CAM không có chu trình calvin.

Câu 107. Trong các nhận định sau đây về hệ tuần hoàn, có bao nhiêu nhận định đúng?

I. Cá sống trong môi trường nước nên tốn nhiều năng lượng cho việc di chuyển.

II. Áp lực máu chảy trong hệ tuần hoàn đơn thấp hơn hệ tuần hoàn kép.

III. Côn trùng có tim hình ống và hệ tuần hoàn hở.
IV. Nhu cầu oxi của cá thấp hơn so với chim và thú.
A. 4.



B. 3.



C. 2.



D. 1.

Câu 108. Một gen ở sinh vật nhân sơ, trên mạch 1 có %A - X= 10% và %T - %X= 30%; trên mạch 2 có %X - %G = 20%. Theo lí thuyết, trong tổng số nuclêôtit trên mạch 1, số nuclêôtit loại T chiếm tỉ lệ

A. 10%.


B. 20%.


C. 30%. 


D. 40%.

Câu 109. Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể, xét một gen có hai alen. Do đột biến, trong loài đã xuất hiện 4 dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, các thể ba này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen đang xét?
A. 64.
B. 432.
C. 108.
D. 256.
Câu 110. Một hợp tử của một loài trải qua 10 lần nguyên phân. Sau số đợt nguyên phân đầu tiên có 1 tế bào bị đột biến tứ bội. Sau đó có tế bào thứ 2 lại bị đột biến tứ bội. Các tế bào con đều nguyên phân tiếp tục đến lần cuối cùng đã sinh ra 976 tế bào con. Đợt nguyên phân xảy ra đột biến lần thứ nhất và lần thứ hai lần lượt là

A. 5 và 6.
B. 6 và 5.
C. 6 và 9.
D. 4 và 5.

Câu 111. Ở một loài động vật, gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định mỏ ngắn trội hoàn toàn so với gen a quy định mỏ dài. Cho 2 cá thể dị hợp giao phối với nhau được F1 gồm 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 2 con mỏ ngắn : 1 con mỏ dài. Tiếp tục cho các cá thể F​1 giao phối ngẫu nhiên với nhau được F2. Theo lí thuyết, F2 có tỉ lệ kiểu hình là

A. 3 : 1.
B. 5 : 4.
    C. 1 : 1.


D. 2 : 1.
Câu 112. Ở một loài động vật, khi lai cá thể chân ngắn với cá thể chân dài thu được F1 100% cá thể chân ngắn. Cho F1 tạp giao thu được F2, tiếp tục cho F2 tạp giao thu được F3 phân li theo tỉ lệ 13 cá thể chân ngắn : 3 cá thể chân dài. Biết rằng tính trạng do một cặp gen quy định, quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, nhận xét nào sau không đúng?
A. Tính trạng chân ngắn trội hoàn toàn so với tính trạng chân dài.

B. Tính trạng chân dài chủ yếu gặp ở giới XY.

C. Cặp gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường.

D. Gen quy định tính trạng nằm trên đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X.

Câu 113. Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen là A và B tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại gen trội A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Tính trạng chiều cao cây do một gen gồm hai alen là D và d quy định, trong đó gen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao. Biết các gen nằm trên các NST khác nhau. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x aaBbDd cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ

A. 3,125%.
B. 28,125%.
C. 42,1875%.

      D. 9,375%.

Câu 114. Ở một quần thể tự phối, thế hệ xuất phát có tỉ lệ kiểu gen là 0,3AA: 0,6Aa:0,1aa.theo lí thuyết ở thế hệ F2 loại kiểu gen AA chiếm tỉ lệ
A. 50%. 

      B. 52,5%.

        C. 22,5%.

      D. 56,25%.
Câu 115. Lưới thức ăn sau đây mô tả một hệ sinh thái trên cạn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
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I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 7 mắt xích. 
II. Loài E và loài I có quan hệ cạnh tranh về dinh dưỡng. 
III. Nếu trong môi trường có chất DDT với nồng độ rất thấp thì loài I sẽ bị nhiễm chất độc nặng nhất. 
IV. Nếu loài I bị tuyệt diệt thì loài C sẽ giảm số lượng cá thể. 

A. 1. 



B. 3. 


 
C. 2. 



D. 4.
Câu 116. Thực hiện phép lai [image: image5.png]
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, theo lí thuyết, số kiểu gen tối đa có thể có ở đời con là
A. 64.


B. 36.



C. 49.



D. 42.
Câu 117. Một loài thực vật, tính trạng màu sắc quả do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập tương tác bổ sung quy định. Khi trong kiểu gen có cả gen A và B thì quy định quả đỏ, chỉ có A hoặc B thì quy định quả vàng, không có A và B thì quy định quả xanh. Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số A = 0,4 và B = 0,5. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Số loại kiểu gen của quần thể là 9 kiểu gen.

II. Tỉ lệ kiểu hình của quần thể là 48 đỏ : 43 vàng : 9 xanh.

III. Trong quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao nhất là AABb.

IV. Lấy ngẫu nhiên một cây quả đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/12.

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 118. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F2 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng.

II. Trong tổng số cây hoa đỏ ở F2, số cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ 8/9.

III. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2, thu được F3 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/27.

IV. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 cây hoa đỏ : 2 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.

A. 4.



B. 3.



C. 2.



D. 1.
Câu 119. Ở người, bệnh A và bệnh B là hai bệnh do đột biến gen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X, khoảng cách giữa hai gen là 20cM. Người bình thường mang gen A và B, hai gen này đều trội hoàn toàn so với gen lặn tương ứng. Cho sơ đồ phả hệ[image: image12.png]12
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Biết rằng không phát sinh các đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Tất cả những người nam trong phả hệ trên đều biết được chính xác kiểu gen. 
II. Nếu người số 13 có vợ không bị bệnh nhưng bố của vợ bị cả hai bệnh thì xác suất sinh con không bị bệnh là 40%. 
III. Cặp vợ chồng III11 – III12 trong phả hệ này sinh con, xác suất đứa con đầu lòng là con trai bị cả hai bệnh là 8%. 
IV. Nếu đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng III11 – III12 trong phả hệ này bị cả 2 bệnh, xác suất đứa con thứ 2 bị cả 2 bệnh là 20%.
A. 1.



B. 2.



C. 3.



D. 4.
Câu 120. Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen đột biến a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 100% số cây hoa đỏ. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền, số cá thể mang gen đột biến a chiếm tỉ lệ là 36%. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ, xác suất để thu được 1 cây thuần chủng là
A. 2/3.



B. 1/16.


C. 1/9.



D. 4/9.
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	81.C
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	86.D
	87.A
	88.B
	89.B
	90.B

	91.B
	92.D
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	94.D
	95.D
	96.B
	97.D
	98.B
	99.B
	100.A

	101.A
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	105.C
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 81. C.

5’AUG3’ là bộ ba duy nhất quy định axitamin mở đầu.
Câu 82. B.

AND không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã.
Câu 83. C.

gen điều hòa R có vai trò tổng hợp nên phân tử Prôtêin ức chế.
Câu 84. C. 
XDEY chỉ cho 2 loại giao tử, các kiểu gen khác có thể cho tối đa 4 loại giao tử.

Câu 85. B. 

Tách riêng từng cặp ta có:

+ Aa x Aa tạo ra 2 dòng thuần: AA, aa.

+ Bb x Bb tạo ra 2 dòng thuần: BB, bb.

→ Số dòng thuần tạo ra: 2 x 2 = 4.

Câu 86. D.

Câu 87. A.

Ưu thể lai biểu hiện rõ nhất ở đời con có kiểu gen dị hợp nhiều nhất.

Câu 88. B. 

Chọn lọc tự nhiên là nhân tố làm thay đổi tần số tương đối của các alen theo một hướng xác định.

Câu 89. B.

Câu 90. B. 

Cây kiến cung cấp nhựa cây cho kiến sống, kiến bảo vệ cây trước các loài động vật ăn thực vật.

Câu 91. B. 

Câu 92. D.

Câu 93. B.

Câu 94. D.

Đột biến xôma không thể di truyền qua sinh sản hữu tính.
Câu 95. D.

Câu 96. B.

Thể dị đa bội có thể được hình thành nhờ lai xa kèm đa bội hóa.

Câu 97. D.
A Sai vì các tế bào sinh dưỡng cũng chứa đầy đủ bộ NST 2n = 46 → NST giới tính có ở cả tế bào sinh dục và tế bào sinh dưỡng.
B Sai vì trên NST giới tính mang gen quy định giới tính, ngoài ra còn mang gen quy định các tính trạng thường khác.

C sai vì gen nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể Y thường di truyền thẳng.

D đúng.

Câu 98. B. 

Tỷ lệ kiểu hình: 9 tròn : 6 bầu dục : 1 dài => 16 kiểu tổ hợp giao tử, 16 =[image: image13.png]
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=> P dị hợp 2 cặp gen

Tính trạng do 2 cặp gen quy định => Tương tác bổ sung.

Câu 99. B.

Do ở đây chỉ có 1 tế bào sinh tinh do đó

Th1 : tế bào sinh tinh giảm phân không xảy ra hoán vị gen

=> tạo ra 4 tinh trùng : 2 AB và 2 ab => ab = 50%

Th2: tế bào sinh tinh giảm phân có xảy ra hoán vị gen

=> tạo 4 tinh trùng với 4 loại khác nhau : AB, ab, aB, Ab

=> ab = 25%

Câu 100. A.

A ĐÚNG. Prôtêin của các loài sinh vật đều cấu tạo từ 20 loại axit amin.

B SAI. Xương tay của người tương đồng với cấu trúc chi trước của mèo( bằng chứng giải phẫu so sánh.

C SAI. Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào ( đặc điểm chung của tế bào.

D. Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng( bằng chứng hóa thạch.

Câu 101. A. 

A. Quá trình hình thành loài mới luôn dẫn đến hình thành quần thể thích nghi ( SAI

B; C; D ĐÚNG.
Câu 102. D. 

Trong một ổ sinh thái, loài có thể tồn tại và phát triển ổn định ( A ĐÚNG.

Sự hình thành loài mới gắn liền với sự hình thành ổ sinh thái mới ( B ĐÚNG.

Hai loài có ổ sinh thái khác nhau thì không cạnh tranh nhau về nguồn sống C ĐÚNG.

Những loài khác nhau có ổ sinh thái khác nhau ( D SAI.

Câu 103. B.

Những loài có giới hạn sinh thái càng rộng thì thường có vùng phân bố càng rộng ( A ĐÚNG.
Loài sống ở ngoài khơi có giới hạn sinh thái về độ muối hẹp hơn loài sống ở vùng cửa sông ( B SAI 

Loài sống ở vùng xích đạo có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn loài sống ở vùng cực( C ĐÚNG.
Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt nhất trong khoảng cực thuận của giới hạn sinh thái( D ĐÚNG.

Câu 104. A. 

Sự cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt khi quần thể có kích thước tối đa, nguồn thức ăn và nơi ở trở nên khan hiếm.

Câu 105. C. 

Quan hệ giữa rệp cây và cây ăn quả là kí sinh- sinh vật chủ ( A SAI.

Quan hệ giữa rệp cây và kiến hôi là quan hệ cộng sinh –> B SAI.

C. Kiến đỏ và cây ăn quả là mối quan hệ hợp tác.

D. Nếu xây dựng một lưới thức ăn thì kiến đỏ là sinh vật tiêu thụ bậc 1.

Câu 106. D.

Quang hợp ở nhóm thực vật CAM có chu trình calvin.
Câu 107. B. 

Có 3 ý đúng là II;III;IV.
Cá sống trong môi trường nước nên tốn ít năng lượng cho việc di chuyển do có nước nâng đỡ.

Câu 108. D. 

Trên mạch 2 có %X2 - %G2 = 20% ( %G1 – %X1= 20%

Ta có trên mạch 1: 

%A1−%X1=10%
%T1−%X1=30%
%G1−%X1=20%

· (%A1+%T1+%G1)−3.%X1=60%
↔100%−4.%X1=60%→%X1=10%

Vậy %T1 = 30% + %X1 = 40%.

Câu 109. B. 

Thể ba : 2n+1

4 dạng thể ba tương ứng với 4 cặp NST

 Xét 1 gen có 2 alen có 4 loại kiểu gen thể ba: AAA, AAa, Aaa, aaa.

Trong 4 cặp gen có 1 cặp thể ba, 3 cặp còn lại cho 3 giao tử bình thường.

· 1 dạng thể ba sẽ có số kiểu gen là: 4.3.3.3 = 108.
→ 4 dạng thể ba sẽ có số kiểu gen là: 108.4= 432.

Đáp án B

Câu 110. A. 

1 hợp tử trải qua 10 lần nguyên phân

Sau n lần nguyên phân đầu tiên, tạo ra 2n tế bào con

Lần n+1, có 1 tế bào bị đột biến tứ bội, tạo 1 tế bào con

            2n – 1 tế bào còn lại nguyên phân bình thường, tạo 2.(2n – 1) tế bào con

→ có tổng cộng 2.2n – 1 tế bào con sau đợt nguyên phân này

Lần n+2, có tế bào thứ 2 bị đột biến, tạo 1 tế bào con

             2.2n – 2 tế bào còn lại nguyên phân bình thường tạo 2.(2.2n – 2) tế bào con

→ có tổng cộng 4.2n – 3 tế bào con sau đợt nguyên phân này

Tiếp tục nguyên phân thêm 10 – n – 2 lần còn lại, số tế bào con tạo ra là

 (4.2n – 3). 210-n-2 = 4.28 – 3.28-n = 210 – 3.28-n = 976.

→ n = 4.

Vậy đột biến xảy ra ở lần n+1 và n+2 ↔ lần 5 và lần 6

Câu 111. C.

Sơ đồ lai: Aa (Aa.

Theo lí thuyết, thu được F​1 có tỉ lệ kiểu gen 1AA : 2Aa : 1aa với tỉ lệ kiểu hình 3 mỏ ngắn : 1 mỏ dài. Tuy nhiên, ở bài toán này, tỉ lệ kiểu hình là 2 mỏ ngắn : 1 mỏ dài. ( Đã có hiện tượng gây chết ở thể đồng hợp trội.

  ( Tỉ lệ cá thể F1 có 2Aa : 1aa.

F1​ với nhau, ta có (2Aa ; 1aa) ( (2Aa ; 1aa)

Giao tử F1 có 1A; 2a.

F2:

	
	1A
	2a

	1A
	1AA (chết)
	2Aa

	2a
	2Aa
	4aa


Tỉ lệ kiểu gen ở những cá thể sống sót: 4Aa : 4aa = 1Aa : 1aa.

· Tỉ lệ kiểu hình: 1 cá thể mỏ ngắn : 1 cá thể mỏ dài.

Câu 112. C. 

P: chân ngắn x chân dài

F1 : 100% chân ngắn ( chân ngắn là trội ( A đúng.

F1 x F1
F2
F2 x F2
F3 : 13 chân ngắn : 3 chân dài

Tính trạng do 1 cặp gen qui định

=>  A chân ngắn >> a chân dài

Giả sử tính trạng nằm trên NST thường

Ta có: P : AA x aa ( F1 : Aa

F1 x F1 :

F2 : [image: image15.png]


AA : [image: image16.png]


 Aa : [image: image17.png]


aa

F2 x F2
F3 : [image: image18.png]


AA : [image: image19.png]


 Aa :[image: image20.png]


aa

=>  Khác so vơi bài ra 13:3.

Tính trạng nằm trên NST giới tính X vùng không tương đồng. ( D đúng; C sai; B đúng.

P : XAXA : XaY

F1 : XAXa : XAY

F1 x F1
F2 :      XAXA : XAXa :

XAY   : XaY

            F2 x F2
            F3 :       3 XAXA : 4 XAXa : 1 XaXa :

                        6 XAY   : 2XaY

<=> 13 chân ngắn : 3 chân dài – đúng tỉ lệ đề bài

Vậy gen nằm trên NST giới tính X.
Câu 113. D. 

A-B- : hoa đỏ.


        A-bb : hoa trắng.


        aaB- : hoa trắng.


        aabb : hoa trắng.


        D : thân thấp, d : thân cao.

P: AaBbDd x aaBbDd.

Tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa đỏ A-B-dd = 
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→ Đáp án D.

Câu 114. B.

Tỷ lệ Aa ở F2: 0,6 x [image: image23.png]


 = 0,15.

Tỷ lệ AA ở F2: 0,3 + [image: image25.png]6023



 = 0,525 = 52,5%.

Câu 115. B.

Có 4 phát biểu đúng, đó làI, II, III và IV 

I đúng vì có 7 mắt xích đó là B → D → C → H → G → E → I. 

II đúng vì E và I cùng sử dụng loài C làm nguồn thức ăn, do đó chúng cạnh tranh nhau. 

III đúng vì độc tố được tích lũy sau mỗi bậc dinh dưỡng. Loài I có bậc dinh dưỡng cao nhất cho nên độc tố được tích lũy nhiều nhất. 

IV đúng vì loài I bị tuyệt diệt thì loài E, G, H sẽ tăng số lượng và kìm hãm sự tăng số lượng của loài C.

Câu 116. C.

Thực hiện phép lai [image: image27.png]
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 x [image: image31.png]
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Ta xét từng cặp NST riêng rẽ:

Ở cặp NST chứa cặp alen A, a và B, b : vì (P) một bên mang kiểu gen dị hợp về cả hai cặp alen, một bên mang kiểu gen dị hợp về một cặp alen nên số kiểu gen tối đa có thể tạo ra từ các cặp alen này là: 3.2+1=7

Ở cặp NST chứa cặp alen D, d và E, e : vì (P) một bên mang kiểu gen dị hợp về cả hai cặp alen, một bên mang kiểu gen dị hợp về một cặp alen nên số kiểu gen tối đa có thể tạo ra từ các cặp alen này là: 3.2+1=7

Vậy số kiểu gen tối đa có thể có ở đời con của phép lai trên là : 7.7 = 49

Câu 117. B. 

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II, IV.

I. Vì quần thể có 2 cặp gen phân li độc lập cho nên số loại kiểu gen = 9 ( Đúng.

II. Kiểu hình quả đỏ (A-B-) có tỉ lệ
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Kiểu hình quả xanh
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Kiểu hình quả vàng
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   ( Tỉ lệ kiểu hình: 48 quả đỏ : 43 quả vàng : 9 quả xanh ( Đúng.

III. Muốn biết kiểu gen nào có tỉ lệ cao nhất thì phải xét từng cặp gen:

Ở các kiểu gen của gen A. Vì A = 0,4 cho nên kiểu gen Aa có tỉ lệ lớn hơn kiểu gen AA và lớn hơn aa.

Ở các kiểu gen của gen B. Vì B = 0,5 cho nên kiểu gen Bb có tỉ lệ lớn hơn kiểu gen BB và lớn hơn bb.

   ( Kiểu gen AaBb là kiểu gen có tỉ lệ lớn nhất ( Sai.

IV. Lấy ngẫu nhiên một cây quả đỏ, xác xuất thu được cây thuần chủng
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Câu 118. C. 

P: hồng x hồng

→F1 : 100% đỏ

F1 tự thụ

→F2 : 9 đỏ : 6 hồng : 1 trắng

→ màu hoa do 2 cặp gen tương tác bổ sung qui định theo kiểu 9:6:1

A-B- : đỏ                    A-bb; aaB- : hồng                aabb: trắng

F2 có 4 kiểu gen qui định hoa hồng, đó là: AAbb , Aabb, aaBB, aaBb → I sai

Hoa đỏ F2 : 1/9AABB: 2/9AaBB : 2/9AABb : 4/9AaBb → tỉ lệ hoa đỏ không thuần chủng là 8/9

→ II đúng

Hồng F2 x đỏ F2 :       

 (1/6AAbb : 2/6Aabb : 1/6aaBB : 2/6aaBb) x ( 1/9AABB: 2/9AaBB : 2/9AABb : 4/9AaBb)

Giao tử: (1/3Ab : 1/3aB : 1/3ab) x (4/9AB : 2/9Ab : 2/9aB : 1/9ab)

F3 trắng aabb = 1/3 x 1/9 = 1/27 → III đúng

Hồng F2 x trắng :        (1/6AAbb : 2/6Aabb : 1/6aaBB : 2/6aaBb) x aabb

Giao tử :                      (1/3Ab : 1/3aB : 1/3ab) x ab

F3 : 1/3Aabb : 1/3aaBb : 1/3aabb ↔ 2 hồng : 1 trắng

→ IV sai

Vậy chỉ có 2 phát biểu đúng

Đáp án C.

Câu 119. D.

Cả 4 phát biểu trên đều đúng. 

· Gọi a, b là gen quy định bệnh A, bệnh B. 
· I đúng. Vì cả 2 gen đều liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X nên 8 người nam đều biết được kiểu gen. 
· II đúng. Vì người số 13 có kiểu gen XabY.
Vợ của người này có kiểu gen XABX ab. 
Con không bị bệnh có kiểu gen XABX ab hoặc XABY có tỉ lệ = 1 × 0,4 = 0,4 = 40%. 
· III đúng. Người nữ số 5 không bị bệnh, sinh con bị cả hai bệnh nên người số 5 phải có alen a và b. Mặt khác người số 5 là con của người số 2 có kiểu gen XABY nên người số 5 phải có kiểu gen XABX ab. 
Người số 5 có kiểu gen XABX ab ; người số 6 có kiểu gen XABY nên người số 11 có kiểu gen XABX AB hoặc X ABX ab hoặc XABX Ab hoặc XABX aB với tỉ lệ = 0,4XABX AB : 0,4XABX ab : 0,1XABX Ab : 0,1XABX aB . Cặp vợ chồng số 11, 12 (XABY) sinh con bị cả hai bệnh nếu người 11 có kiểu gen XABX ab. 

Khi đó, xác suất sinh con trai (Xab Y) bị cả hai bệnh = 0,4 × 0,4 × 1/2 = 0,08 = 8%. 

· IV đúng. Con đầu lòng bị 2 bệnh ( Kiểu gen của cặp vợ chông đó là XABX ab × XABY ( Xác suất đứa thứ 2 bị cả 2 bệnh là 0,4 × ½ = 0,2 = 20%.
Câu 120. A.

Ta có tỉ lệ số cá thể mang đột biến aa chiếm tỉ lệ 36% => số cá thể mang không mang alen a = 1 - 0.36 = 0.64

=> Tần số alen A = 0.8

=> Ta có thành phần kiểu gen trong quần thể sau 0.64 AA : 0.32Aa : 0.04aa

Trong số các cấy hoa đỏ ở F2, số cây hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ là 0,64:(0,64+0,32)=2/3

Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ, xác suất để thu được 1 cây thuần chủng là 2/3.
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